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I. THÔNG TIN CHUNG 

Thông tin chung về nhà trường 

- Trường tiểu học Phú Cường 1 được thành lập vào tháng 9 năm 1919, với  
diện tích khá rộng  16 178m2, tọa lạc tại ấp A – xã Phú Cường, nằm trên đường 
Võ Văn Kiệt,  cách trung tâm thị trấn Tràm Chim 4 km về hướng Nam. 

- Điện thoại : 0914 679 469 

- Mail : thphucuong1.tamnong.dongthap@moet.edu.vn 

- Wedsite: http://thphucuong1.pgdtamnong.edu.vn 

- Người đại diện pháp luật: Hiệu trưởng Nguyễn Văn Kết, số điện thoại: 0914 
679 469, địa chỉ thư điện tử: nvk.htn@dongthap.gov.vn 

- Trường được đặt nơi yên tĩnh, thoáng mát thuận tiện cho học sinh học tập. 
Từ năm 2001 đến năm 2019 trường có tên Tiểu học Phú Cường A , từ năm 2019 
đến nay trường đổi tên là Trường Tiểu học Phú Cường 1. Năm 2019, trường được 
UBND tỉnh Đồng Tháp công nhận trường Chuẩn Quốc gia mức độ 2.  

- Tổ chức bộ máy: 

Quyết định thành lập Hội đồng trường 101/QĐ-PGDĐT, ngày 03/3/2021 

Quyết định kiện toàn Hội đồng trường Hội 
đồng trường 

129/QĐ-PGDĐT, 22/9/2022 

Quyết định điều động, bổ nhiệm Hiệu trưởng 
653/QĐ-UBND-TCCB, 
14/6/2022 

Quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng  
763/QĐ-UBND-TCCB, 
10/6/2024 

Sơ đồ tổ chức của nhà trường 

1. Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Kết. 

2. Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Hữu Khoa. 

3. Chủ tịch Công Đoan: Phan Thanh Tuấn. 

4. Bí thư Chi đoàn: Nguyễn Thanh Hương. 

5. Đội Thiếu niên: Nguyễn Thị Cẩm Hồng. 

6. Thanh thanh ND: Nguyễn Thanh Hương. 



7. Tổ trưởng, thành viên: 

Tổ văn phòng 

STT Họ và tên Nhiệm vụ  Ghi chú 

1 Nguyễn Trọng Hữu NV Kế toán Tổ trưởng  

2 La Thị Kim Tuyến NV YTHĐ  

3 Dương Văn Trọng Bảo vệ   

Tổ chuyên môn Khối 1 

STT Họ và tên Nhiệm vụ  Ghi chú 

1 Đoàn Thị Tuyết Lan GVCN lớp 1/1   

2 Phan Thị Lệ Thuỳ GVCN lớp 1/2 Tổ trưởng 

3 Nguyễn Thanh Hương GVCN lớp 1/3   

4 Võ Ngọc Thảo Tâm GVCN lớp 1/4  

5 Trần Văn Đạt GV GDTC  

Tổ chuyên môn Khối 2 

STT Họ và tên Nhiệm vụ  Ghi chú 

1 Phan Thị Kiên GVCN lớp 2/1 Tổ trưởng 

2 Hà Tấn Phước GVCN lớp 2/2  

3 Trần Thị Ngọc Tiên GVCN lớp 2/3  

4 Dương Phước Thịnh GV GDTC  

5 Lê Phước Long GV Âm nhạc  

Tổ chuyên môn Khối 3 

STT Họ và tên Nhiệm vụ  Ghi chú 

1 Lê Thanh Xuân GVCN lớp 3/1   

2 Nguyễn Văn Thanh GVCN lớp 3/2  

3 Nguyễn Ngọc Hồng Trang GVCN lớp 3/3 Tổ trưởng 

4 Trần Viết Cảnh GVCN lớp 3/4  



5 Nguyễn Thị Kim Lý GV Tin học  

Tổ chuyên môn Khối 4 

STT Họ và tên Nhiệm vụ  Ghi chú 

1 Phan Thanh Tuấn GVCN lớp 4/1  

2 Nguyễn Văn Hùng GVCN lớp 4/2 Tổ trưởng 

3 Đinh Văn Được GVCN lớp 4/3  

4 Lê Mộng Thuỳ Danh GV Tiếng Anh  

5 Nguyễn Khánh Minh Hoàng GV Tiếng Anh  

6 Phạm Thị Cẩm Hồng GV TPT Đội  

Tổ chuyên môn Khối 5 

STT Họ và tên Nhiệm vụ  Ghi chú 

1 Đào Thị Bảo Ngân GVCN lớp 5/1 Tổ trưởng 

2 Ngô Minh Nhựt GVCN lớp 5/2  

3 Nguyễn Thị Thanh GVCN lớp 5/3  

4 Phạm Thị Kim Chi NV TB-TV  

5 Phan Thị Vân Tuyến GV Mĩ thuật  

8. Các văn bản khác của cơ sở giáo dục: 

Quy chế làm việc của nhà trường  53/QC-THPC1 ngày 24/8/2024 

Kế hoạch chiến lược nhà trường 87/KH-THPC1 ngày 16/9/2021 

Quy chế dân chủ  49/QĐ-THPC1 ngày  10/6/2024 

Nghị quyết hội đồng trường 57/NQ-THPC1 ngày 05/9/2024 

Quy chế chi tiêu nội bộ 05QC-THPC1 ngày 04/01/2024 

Quy chế quản lý tài sản  07/QC-THPC1 ngày 07/01/2023 

II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN3 

STT Nội dung 
Tổn

g số 
Trình độ đào tạo 

Hạng chức danh 

nghề nghiệp 
Chuẩn nghề nghiệp 



TS ThS ĐH CĐ TC 
Dưới 

TC 

Hạng 

IV 

Hạng 

III 

Hạng 

II 

Xuất 

sắc 
Khá 

Trun

g 

bình 

Kém 

Tổng số giáo 

viên, cán bộ 

quản lý và 

nhân viên 

31                           

I 
Giáo viên 25                5  20 5 20     

Trong đó số 
giáo viên 
chuyên biệt: 

17      17        3 12 4 13 0   

1 Tiếng dân tộc                             

2  Tổng phụ 
trách 

1   1     1   1   

3 Ngoại ngữ 2     2          1  1   2     

4 Tin học    1     1                1     

5 Âm nhạc  1      1                1     

6 Mỹ thuật 1                

7 Thể dục  2     2            2    2     

II Cán bộ quản 
lý 

2     2          1 1  2     

1 Hiệu trưởng  1     1             1   1      

2 Phó hiệu 
trưởng 

1     1          1     1     

III Nhân viên  4     1  1  1  1                

1 Nhân viên 
văn thư 

                            

2 Nhân viên kế
toán 

1        1                    

3 Thủ quỹ                             

4 Nhân viên y 
tế 

1           1                

5 Nhân viên thư 
viện 

 1      1                     



6 
Nhân viên 
thiết bị, thí 
nghiệm 

                            

7 
Nhân viên 
công nghệ
thông tin 

                            

8 

Nhân viên hỗ
trợ giáo dục 
người khuyết 
tật 

                            

9 Nhân viên vệ
sinh, bảo vệ  

 1           1               

 III. CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT Nội dung Số lượng Bình quân 
I Số phòng học/số lớp 16/18  1,02m2/học sinh 
II Loại phòng học   - 
1 Phòng học kiên cố  10 - 
2 Phòng học bán kiên cố 6  - 
3 Phòng học tạm   - 
4 Phòng học nhờ, mượn   - 

III Số điểm trường lẻ 1 - 
IV Tổng diện tích đất (m2)  16 178   
V Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)  3 400   
VI Tổng diện tích các phòng 768    
1 Diện tích phòng học (m2)  48 x 16   
2 Diện tích thư viện (m2)  54   

3 
Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa 
năng (m2) 

   

4 Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) 0    
5 Diện tích phòng ngoại ngữ (m2)  48   
6 Diện tích phòng học tin học (m2)  60   
7 Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2)  48   

8 
Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết 
tật học hòa nhập (m2) 

 0   

9 
Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội 
(m2) 

60   

VII 
Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: 
bộ) 

  Số bộ/lớp 

1 
Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo 
quy định 

    

1.1 Khối lớp 1   64 bộ/4  lớp 
1.2 Khối lớp 2   64 bộ/3 lớp 
1.3 Khối lớp 3   50 bộ/3 lớp 
1.4 Khối lớp 4   50 bộ/ 4 lớp 
1.5 Khối lớp 5   50 bộ/4 lớp 

2 
Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so 
với quy định 

   

2.1 Khối lớp 1     



2.2 Khối lớp 2     
2.3 Khối lớp 3              
2.4 Khối lớp 4   10 bộ/lớp  
2.5 Khối lớp 5   10 bộ/lớp  

VIII 
Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục 
vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) 

 291/25 Số học sinh/bộ 

IX Tổng số thiết bị dùng chung khác  22 Số thiết bị/lớp 
1 Ti vi  15   
2 Cát xét  1   
3 Đầu Video/đầu đĩa  0   
4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể  2   
5 Thiết bị khác... 5   

 
  Nội dung Số lượng(m2) 
X Nhà bếp  0 
XI Nhà ăn  0 

  

  Nội dung 
Số lượng phòng, tổng 

diện tích (m2) 
Số chỗ Diện tích bình quân/chỗ 

XII 
Phòng nghỉ cho học sinh 
bán trú 

 0     

XIII Khu nội trú  0     
  

XIV Nhà vệ sinh 
Dùng cho giáo 

viên 
Dùng cho học sinh Số m2/học sinh 

  Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ 
1 Đạt chuẩn vệ sinh* 2    2   72/485  

2 
Chưa đạt chuẩn vệ 
sinh* 

      

(*Theo Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh). 

    Có Không 
XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh x  
XVI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) x  
XVII Kết nối internet x  
XVIII Trang thông tin điện tử (website) của 

trường 
x  

XIX Tường rào xây x  
 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA  
LỚP 1 

STT MÔN NHÓM TÁC GIẢ 
BỘ 

SÁCH 
NHÀ XUẤT 

BẢN 

1 
Tiếng Việt 
Tập một 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Lương Hải 
Như, Phạm Thị Kim Oanh, Vũ Minh Tâm, 
Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thành Ngọc 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 



Bảo, Phạm Vĩnh Lộc, Nguyễn Thị Xuân 
Yến. 

Tiếng Việt 
Tập hai 

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn 
Thanh Ngọc Bảo, Trịnh Cam Ly, Nguyễn 
Lương Hải Như, Phạm Thị Kim Oanh, Bùi 
Thanh Truyền, Nguyễn Thị Xuân Yến. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

2 Toán 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc 
Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân 
Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim 
Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

3 
Đạo đức Đinh Phương Duy (Tổng Chủ biên), Trần 

Thanh Bình (Chủ biên), Trần Minh Hường, 
Lê Phương Trí, Trần Hoàng Túy. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 Tự nhiên và 
Xã hội 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Thu Hằng (Chủ biên), Phạm Phương Anh, 
Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị Thu 
Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim Phượng. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 Giáo dục 
Thể chất 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc 
Bích, Trần Thanh Dũng, Lê Hải, Nguyễn 
Đình Phát, Nguyễn Hoàng Minh Thuận, 
Trần Minh Tuấn. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 Âm nhạc 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên) Nguyễn Đăng Bửu, Trần Ngọc Hưng. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

7 Mĩ thuật 

Nguyễn Xuân Tiên (Tổng Chủ biên), Hoàng 
Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Thị Hiền, 
Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Hồng 
Ngọc, Lâm Yến Như. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

8 Hoạt động 
trải nghiệm 

Vũ Quang Tuyên (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Hữu Tâm (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà Liên, 
Lê Phương Trí. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 Tiếng Anh 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan 
Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích 
Thuỷ, Nguyễn Quốc Tuấn. 

 Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

  
LỚP 2 

  

STT MÔN NHÓM TÁC GIẢ BỘ SÁCH 
NHÀ XUẤT 

BẢN 

1 
Tiếng Việt 
Tập một 

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Thị 
Thu Huyền, Trịnh Cam Ly, Phạm Thị Kim 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 



Oanh, Bùi Thanh Truyền, Nguyễn Thị Xuân 
Yến. 

Nam 

Tiếng Việt 
Tập hai 

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn 
Thành Ngọc Bảo, Trịnh Cam Ly, Nguyễn 
Lương Hải Như, Phạm Thị Kim Oanh, Bùi 
Thanh Truyền, Nguyễn Thị Xuân Yến. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

2 Toán 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc 
Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân 
Dung, Nguyễn Kính Đức, Toán Tập hai 
Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

3 

Đạo đức Trần Thanh Bình, Đinh Phương Duy, Phạm 
Quỳnh 
(Đồng Chủ biên), Trần Thị Thùy Dung, 
Nguyễn Hà My, Lâm Hồng Lãm Thúy, 
Nguyễn Huyền Trang, Lê Phương Trí. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 Tự nhiên và 
Xã hội 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Thu Hằng 
(Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 
Thị Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim 
Phượng. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 Giáo dục 
Thể chất 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc 
Bích, Lê Hải, Nguyễn Đình Phát, Trần Minh 
Tuấn. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 Âm nhạc 

Hồ Ngọc Khải - Lê Anh Tuấn (Đồng Tổng 
Chủ biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), 
Lương Diệu Ánh, Nguyễn Đăng Bửu, Trần 
Ngọc Hưng, Nguyễn Mai Kiên, Hà Thị Thư, 
Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 
Vinh. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

7 Mĩ thuật 

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên 
(Đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 
Cường, Hoàng Minh Phúc (Đồng Chủ biên), 
Lương Thanh Khiết, Vũ Đức Long, Nguyễn 
Ánh Phương Nam, Lâm Yến Như, Phạm 
Văn Thuận, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị 
Vân. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

8 Hoạt động 
trải nghiệm 

Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (Đồng Tổng 
Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu 
Tâm, Đinh Thị Kim Thoa 
(Đồng Chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên, 
Nguyễn Thị Bích Liên, Nguyễn Thị Hà Liên, 
Vũ Phương Liên, Nguyễn Hà My, Lại Thị 
Yến Ngọc, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 
Huyền Trang, Trần Thị Quỳnh Trang, Lê 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 



Phương Trí. 

9 Tiếng Anh 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan 
Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thuỷ, 
Nguyễn Quốc Tuấn. 

 Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

  
LỚP 3 

STT MÔN NHÓM TÁC GIẢ BỘ SÁCH 
NHÀ XUẤT 

BẢN 

1 

Tiếng Việt 
Tập một 

Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (Đồng Chủ 
biên), Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 
Bùi Thanh Truyền. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Tiếng Việt 
Tập hai 

Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (Đồng Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thu Huyền, Phạm Kim Bích 
Loan, Phạm Thị Kim Oanh, Bùi Thanh Truyền. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

2 

Toán Tập 
một 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 
Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, 
Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 
Thị Kim Trang. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Toán Tập 
hai 

 Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 
Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, 
Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 
Thị Kim Trang. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

3 

Đạo đức Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ 
Hạnh, Phạm Quỳnh (Đồng Chủ biên), Lê Quỳnh 
Chi, Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Mỹ 
Hạnh, Nguyễn Thị Vân Hương, Giang Thiên 
Vũ. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 Tự nhiên 
và Xã hội 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu 
Hằng (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, 
Trần Thị Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị 
Kim Phượng, Trần Thanh Sơn. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 Giáo dục 
Thể chất 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 
Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 Âm nhạc 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (Đồng Tổng Chủ 
biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Nguyễn 
Đăng Bửu, Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm 
Đức Vinh. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

7 Mĩ thuật 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (Đồng Chủ 
biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 
Phương Nam, Võ Thị Nguyên, Phạm Văn 
Thuận. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

8 Hoạt động 
trải nghiệm 

Phó Đức Hoà, Vũ Quang Tuyên (Đồng Tổng 
Chủ biên), 
Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm (Đồng Chủ 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 



biên), Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, 
Nguyễn Huyền Trang 

Nam 

9 Tin học 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Phạm Thị Quỳnh Anh (Đồng Chủ biên), 
Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh 
Thanh Hải, Nguyễn Minh Thiên Hoàng, 
Nguyễn Thị Hồng Nhung 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Công nghệ 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Lưỡng, Lê Thị Mỹ Nga, Đoàn Thị 
Ngân. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Tiếng Anh 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, 
Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thuỷ, Nguyễn 
Quốc Tuấn. 

 Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

  
LỚP 4 

STT MÔN NHÓM TÁC GIẢ 
BỘ 

SÁCH 
NHÀ XUẤT 

BẢN 

1 

Tiếng Việt 
Tập một 

Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 
chủ biên), Nguyễn Thị Thu Huyền, Phạm 
Thị Kim Oanh, Bùi Thanh Truyền, Phạm Thị 
Bích Loan 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Tiếng Việt 
Tập hai 

Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 
chủ biên), Nguyễn Thị Thu Huyền, Phạm 
Thị Kim Oanh, Bùi Thanh Truyền, Phạm Thị 
Bích Loan 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

2 

Toán Tập 
một 

Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên), Khúc 
Thành Chính (chủ biên), Định Thị Xuân 
Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim 
Lan, Huỳnh Thị Kim Trang) 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Toán Tập hai 
Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên), Khúc 
Thành Chính (chủ biên), Định Thị Xuân 
Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim 
Lan, Huỳnh Thị Kim Trang) 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

3 
Đạo đức Huỳnh Văn Sơn (Tổng chủ biên), Mai Mỹ 

Hạnh (chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn 
Thanh Huân, lâm Thị Kim Liên, Giang 
Thiên Vũ 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 Khoa học 

Đỗ Xuân Hội (Tổng chủ biên) Nguyễn Thị 
Thanh Thủy (Chủ biên),  Lưu Phương Thanh 
Bình, Trần Thanh Sơn 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 Lịch sử - Địa 
lí 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị 
Ngọc Hân, Nguyễn Chí Tuấn 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 GDTC 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên) Bùi Ngọc 
Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 



7 Âm nhạc 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng 
chủ biên ); Đặng Châu Anh (chủ biên); Hà 
Thị Lư; Nguyễn Đình Tình; Trịnh Mai 
Trang; Tô Ngọc Tú; Lâm Đức Vinh 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

8 Mĩ thuật 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên); 
Nguyễn Tuấn Cường (chủ biên), Lương 
Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 
Phạm Văn Thuận 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 HĐTN 

Phó Đức Hòa - Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng 
Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp; Nguyễn Hữu 
Tâm ( đổng chủ biên), Nguyễn Hà My; Đặng 
Thị Thanh Nhàn; Nguyễn Huyền Trang 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Tin học 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm chủ 
biên), Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng chủ 
biên), Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng 
Hải, Trịnh Thanh Hải, Nguyễn Minh Thiên 
Hoàng, Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Công nghệ 

Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên kiêm chủ 
biên), Nguyễn Thị Lường, Lê Thị Mỹ Nga, 
Đoàn Thị Ngân 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 Tiếng Anh 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan 
Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thuỷ, 
Nguyễn Quốc Tuấn. 

 Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

  
LỚP 5 

TT Môn Tác giả  Nhà xuất bản 

 

1 
Tiếng Việt 

Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ 
Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 
Thụy Thanh Tâm. 

NXB Giáo dục 
Việt Nam 

2 Toán 
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính 
(Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đậu 
Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

NXB Giáo dục 
Việt Nam 

3 Đạo đức 
Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ 
biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị Kim 
Liên, Giang Thiên Vũ. 

NXB Giáo dục 
Việt Nam 

4 Khoa học 
Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Thủy 
(Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thanh Sơn. 

NXB Giáo dục 
Việt Nam 

5 Lịch sử và 
Địa lí 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, 
Nguyễn Chí Tuấn. 

NXB Giáo dục 
Việt Nam 

6 Giáo dục 
thể chất 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, 
Trần Minh Tuấn. 

NXB Giáo dục 
Việt Nam 



7 Âm nhạc 
Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), Đặng 
Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn Đình Tình, Tố 
Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

NXB Giáo dục 
Việt Nam 

8 Mĩ thuật 
Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường 
(Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương 
Nam, Phạm Văn Thuận. 

NXB Giáo dục 
Việt Nam 

9 Hoạt động 
trải nghiệm 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), 
Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh 
Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

NXB Giáo dục 
Việt Nam 

10 Tin học 
Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Thị 
Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật Minh Đăng, Lê 
Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

NXB Giáo dục 
Việt Nam 

11 Công nghệ 
Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 
Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị Xinh. 

NXB Giáo dục 
Việt Nam 

12 Tiếng Anh 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, 
Nguyễn Bích Thuỷ, Nguyễn Quốc Tuấn. 

NXB Giáo dục 
Việt Nam 

IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC5 

a) Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục  

- Hàng năm trường có xây dựng kế hoạch kiểm định chất lượng.  

- Trường đã được đáng giá ngoài và được công nhận kiểm định chất lượng 
giáo dục mức 3, đạt chuẩn Quốc gia mức 2 theo quyết định số 530/QĐ-UBND-
HC, ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp.  

- Năm học 2024-2025, trường xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng sau 
đánh giá ngoài trong 05 năm và hằng năm. 

V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC6 

1. Thông tin về kết quả giáo dục thực tế của năm học trước: 

a) Kết quả tuyển sinh; tổng số học sinh theo từng khối; số học sinh bình 
quân/lớp theo từng khối; số lượng học sinh học 02 buổi/ngày; số lượng học sinh 
nam/học sinh nữ, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật; số lượng 
học sinh chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại trường; 

b) Thống kê kết quả đánh giá học sinh theo quy định của Bộ giáo dục và Đào 
tạo; thống kê số lượng học sinh được lên lớp, học sinh không được lên lớp; 

c) Số lượng học sinh được công nhận hoàn thành chương trình, học sinh được 
cấp bằng tốt nghiệp; số lượng học sinh trúng tuyển vào các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông; số lượng học sinh 
trúng tuyển đại học đối với cấp trung học phổ thông. 

  Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 



Sĩ 
số 

Tổng 
số HS 

có 
KQĐG 

Tổng 
số HS 

có 
KQĐG 

Trong 
tổng 

số Tổng 
số HS 

có 
KQĐG 

Trong 
tổng 

số Tổng 
số HS 

có 
KQĐG 

Trong 
tổng 

số Tổng 
số HS 

có 
KQĐG 

Trong 
tổng 

số 

Nữ Nữ Nữ Nữ 

I. Kết quả học tập                   
1. Tiếng Việt 353 353 86 42 99 52 85 38 83 41 
Hoàn thành tốt   147 33 24 49 32 34 16 31 17 
Hoàn thành   203 52 18 48 20 51 22 52 24 
Chưa hoàn thành   3 1   2           
2. Toán 353 353 86 42 99 52 85 38 83 41 
Hoàn thành tốt   193 54 34 63 38 30 12 46 23 
Hoàn thành   160 32 8 36 14 55 26 37 18 
Chưa hoàn thành                     
3. Đạo đức 353 353 86 42 99 52 85 38 83 41 
Hoàn thành tốt   230 48 34 67 39 63 29 52 26 
Hoàn thành   123 38 8 32 13 22 9 31 15 
Chưa hoàn thành                     
4. Tự nhiên và Xã 
hội 270 270 86 42 99 52 85 38     
Hoàn thành tốt   162 41 28 66 37 55 26     
Hoàn thành   108 45 14 33 15 30 12     
Chưa hoàn thành                     
5. Khoa học 83 83             83 41 
Hoàn thành tốt   62             62 35 
Hoàn thành   21             21 6 
Chưa hoàn thành                     
6. LS &ĐL 83 83             83 41 
Hoàn thành tốt   58             58 31 
Hoàn thành   25             25 10 
Chưa hoàn thành                     
7. Nghệ thuật (Âm 
nhạc) 353 353 86 42 99 52 85 38 83 41 
Hoàn thành tốt   146 28 19 50 31 39 21 29 17 
Hoàn thành   207 58 23 49 21 46 17 54 24 
Chưa hoàn thành                     
8. Nghệ thuật (Mĩ 
thuật) 353 353 86 42 99 52 85 38 83 41 
Hoàn thành tốt   188 43 30 61 38 44 24 40 25 
Hoàn thành   165 43 12 38 14 41 14 43 16 
Chưa hoàn thành                     
9. Hoạt động trải 
nghiệm 353 353 86 42 99 52 85 38 83 41 
Hoàn thành tốt   217 41 25 59 34 63 32 54 27 



Hoàn thành   136 45 17 40 18 22 6 29 14 
Chưa hoàn thành                     
10. Giáo dục thể 
chất 353 353 86 42 99 52 85 38 83 41 
Hoàn thành tốt   208 42 24 53 31 60 28 53 30 
Hoàn thành   145 44 18 46 21 25 10 30 11 
Chưa hoàn thành                     
11. TH-CN (Công 
nghệ) 168 168         85 38 83 41 
Hoàn thành tốt   136         61 29 75 38 
Hoàn thành   32         24 9 8 3 
Chưa hoàn thành                     
12. TH-CN (Tin 
học) 353 168         85 38 83 41 
Hoàn thành tốt   114         50 22 64 31 
Hoàn thành   54         35 16 19 10 
Chưa hoàn thành                     
13. Ngoại ngữ 353 353 86 42 99 52 85 38 83 41 
Hoàn thành tốt   154 43 27 51 30 30 15 30 17 
Hoàn thành   199 43 15 48 22 55 23 53 24 
Chưa hoàn thành                     
14. Tiếng dân tộc 353                   
Hoàn thành tốt                     
Hoàn thành                     
Chưa hoàn thành                     
II. Năng lực cốt lõi                     
Năng lực chung                     
Tự chủ và tự học 353 353 86 42 99 52 85 38 83 41 
Tốt   228 42 31 62 38 67 34 57 28 
Đạt   125 44 11 37 14 18 4 26 13 
Cần cố gắng                     
Giao tiếp và hợp 
tác 353 353 86 42 99 52 85 38 83 41 
Tốt   233 39 27 72 40 67 34 55 30 
Đạt   120 47 15 27 12 18 4 28 11 
Cần cố gắng                     
Giải quyết vấn đề 
và sáng tạo 353 353 86 42 99 52 85 38 83 41 
Tốt   199 34 24 53 35 64 33 48 25 
Đạt   154 52 18 46 17 21 5 35 16 
Cần cố gắng                     
Năng lực đặc thù                     
Ngôn ngữ 353 353 86 42 99 52 85 38 83 41 
Tốt   217 41 27 56 34 61 31 59 30 
Đạt   136 45 15 43 18 24 7 24 11 
Cần cố gắng                     



Tính toán 353 353 86 42 99 52 85 38 83 41 
Tốt   207 38 26 63 38 62 30 44 24 
Đạt   146 48 16 36 14 23 8 39 17 
Cần cố gắng                     
Tin học 168 168         85 38 83 41 
Tốt   110         62 29 48 25 
Đạt   58         23 9 35 16 
Cần cố gắng                     
Công nghệ 168 168         85 38 83 41 
Tốt   125         66 33 59 30 
Đạt   43         19 5 24 11 
Cần cố gắng                     
Khoa học 353 353 86 42 99 52 85 38 83 41 
Tốt   212 35 24 66 37 65 34 46 24 
Đạt   141 51 18 33 15 20 4 37 17 
Cần cố gắng                     
Thẩm mĩ 353 353 86 42 99 52 85 38 83 41 
Tốt   201 36 24 58 36 58 29 49 25 
Đạt   152 50 18 41 16 27 9 34 16 
Cần cố gắng                     
Thể chất 353 353 86 42 99 52 85 38 83 41 
Tốt   206 39 26 59 36 58 29 50 27 
Đạt   147 47 16 40 16 27 9 33 14 
Cần cố gắng                     
III. Phẩm chất chủ 
yếu                     
Yêu nước 353 353 86 42 99 52 85 38 83 41 
Tốt   268 55 36 81 42 71 36 61 31 
Đạt   85 31 6 18 10 14 2 22 10 
Cần cố gắng                     
Nhân ái 353 353 86 42 99 52 85 38 83 41 
Tốt   248 52 33 68 40 71 36 57 29 
Đạt   105 34 9 31 12 14 2 26 12 
Cần cố gắng                     
Chăm chỉ 353 353 86 42 99 52 85 38 83 41 
Tốt   210 43 26 61 38 62 32 44 25 
Đạt   143 43 16 38 14 23 6 39 16 
Cần cố gắng                     
Trung thực 353 353 86 42 99 52 85 38 83 41 
Tốt   251 49 29 78 42 63 33 61 31 
Đạt   102 37 13 21 10 22 5 22 10 
Cần cố gắng                     
Trách nhiệm 353 353 86 42 99 52 85 38 83 41 
Tốt   215 41 27 65 40 64 33 45 25 



Đạt   138 45 15 34 12 21 5 38 16 
Cần cố gắng                     
IV. Đánh giá 
KQGD 353 353 86 42 99 52 85 38 83 41 
 - Hoàn thành xuất   77 14 9 29 20 19 7 15 9 
 - Hoàn thành tốt    42 12 8 13 5 13 8 4 2 
 - Hoàn thành    231 59 25 55 27 53 23 64 30 
 - Chưa hoàn 
thành    3 1   2           
V. Khen thưởng   107 24 16 35 22 25 12 23 14 
- Giấy khen cấp 
trường   107 24 16 35 22 25 12 23 14 
- Giấy khen cấp trên                     
VI. HSDT được 
trợ giảng                     
VII. HS.K.Tật                     
VIII. HS bỏ học kỳ 
II                     
 + Hoàn cảnh 
GĐKK                     
 + KK trong học tập                     
 + Xa trường, đi lại 
K.khăn                     
 + Thiên tai, dịch 
bệnh                     
 + Nguyên nhân 
khác                     
IX. Chương trình 
lớp học  353 353 86 42 99 52 85 38 83 41 
 Hoàn thành  350 350 85 42 97 52 85 38 83 41 
 Chưa hoàn thành  3 3 1   2           

 

  Sĩ số 

Tổng 
số HS 

có 
KQĐG 

Lớp 5 

Tổng 
số HS 

có 
KQĐG 

Trong tổng số 

Nữ 
Dân 
tộc 

Nữ 
dân 
tộc 

Lớp 
ghép 

Khuyết 
tật 

I. Kết quả học tập                 
1. Tiếng Việt 91 91 91 37        

Hoàn thành tốt   24 24 12        
Hoàn thành   67 67 25        
Chưa hoàn thành                

2. Toán 91 91 91 37        
Hoàn thành tốt   29 29 12        
Hoàn thành   62 62 25        
Chưa hoàn thành                



3. Đạo đức 91 91 91 37        
Hoàn thành tốt   54 54 25        
Hoàn thành   37 37 12        
Chưa hoàn thành                

4. Khoa học 91 91 91 37        
Hoàn thành tốt   22 22 11        
Hoàn thành   69 69 26        
Chưa hoàn thành                

5. LS &ĐL 91 91 91 37        
Hoàn thành tốt   31 31 13        
Hoàn thành   60 60 24        
Chưa hoàn thành                

6. Âm nhạc 91 91 91 37        
Hoàn thành tốt   20 20 11        
Hoàn thành   71 71 26        
Chưa hoàn thành                

7. Mĩ thuật 91 91 91 37        
Hoàn thành tốt   44 44 25        
Hoàn thành   47 47 12        
Chưa hoàn thành                

8. Thủ công, Kĩ 
thuật 91 91 91 37        

Hoàn thành tốt   59 59 26        
Hoàn thành   32 32 11        
Chưa hoàn thành                

9. Thể dục 91 91 91 37        
Hoàn thành tốt   29 29 13        
Hoàn thành   62 62 24        
Chưa hoàn thành                

10. Ngoại ngữ 91 91 91 37        
Hoàn thành tốt   20 20 10        
Hoàn thành   71 71 27        
Chưa hoàn thành                

11. Tin học 91 91 91 37        
Hoàn thành tốt   40 40 14        
Hoàn thành   51 51 23        
Chưa hoàn thành                

12. Tiếng dân tộc 91              
Hoàn thành tốt                
Hoàn thành                
Chưa hoàn thành                

II. Năng lực                
Tự phục vụ tự quản 91 91 91 37        

Tốt   53 53 25        



Đạt   38 38 12        
Cần cố gắng                

Hợp tác 91 91 91 37        
Tốt   53 53 25        
Đạt   38 38 12        
Cần cố gắng                

Tự học và giải quyết 
vấn đề 91 91 91 37        

Tốt   53 53 25        
Đạt   38 38 12        
Cần cố gắng                

III. Phẩm chất                
Chăm học chăm 
làm 91 91 91 37        

Tốt   61 61 28        
Đạt   30 30 9        
Cần cố gắng                

Tự tin trách nhiệm 91 91 91 37        
Tốt   61 61 28        
Đạt   30 30 9        
Cần cố gắng                

Trung thực kỷ luật 91 91 91 37        
Tốt   61 61 28        
Đạt   30 30 9        
Cần cố gắng                

Đoàn kết yêu 
thương 91 90 90 36        

Tốt   61 61 28        
Đạt   29 29 8        
Cần cố gắng                 

IV. Khen thưởng   24 24 12         
- Giấy khen cấp 

trường   24 24 12         
- Giấy khen cấp 

trên                 
V. HSDT được trợ 
giảng                 
VI. HS.K.Tật                 

VII. HS bỏ học kỳ II                 

+ Hoàn cảnh GĐKK                 

+ KK trong học tập                 
+ Xa trường, đi lại 
K.khăn                 
+ Thiên tai, dịch 
bệnh                 

+ Nguyên nhân khác                 



VIII. Chương trình 
lớp học  91 91 91 37 1       
Hoàn thành  91 91 91 37 1       
Chưa hoàn thành                  

VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH 

a) Các khoản thu phân theo: Nguồn kinh phí (ngân sách nhà nước, hỗ trợ của 
nhà đầu tư; học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học; kinh phí tài trợ và 
hợp đồng với bên ngoài; nguồn thu khác) và loại hoạt động (giáo dục và đào tạo; 
khoa học và công nghệ; hoạt động khác); 

- Ngan sách: 6.748.127.389 đồng. 
- Kinh phí thường xuyên: 5.574.800.000 đồng. 
- Kinh phí không thường xuyên: 751.953.389 đồng. 

- Kinh phí cải cách tiền lương: 421.374.000 đồng. 

b) Các khoản chi phân theo: Chi tiền lương và thu nhập (lương, phụ cấp, 
lương tăng thêm và các khoản chi khác có tính chất như lương cho giáo viên, 
giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên,...); chi cơ sở vật chất và dịch vụ (chi mua 
sắm, duy tu sửa chữa, bảo dưỡng và vận hành cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuê 
mướn các dịch vụ phục vụ trực tiếp cho hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, 
phát triển đội ngũ,...); chi hỗ trợ người học (học bổng, trợ cấp, hỗ trợ sinh hoạt, 
hoạt động phong trào, thi đua, khen thưởng,...); chi khác. 

Ngân sách:  6.748.127.389 đồng. 

- Kinh phí thường xuyên: 5.574.800.000 đồng. 

+ Chi lương, phụ cấp lương và các khoản trích theo lương: 4.572.175.311 
đồng. 

+ Thanh toán dịch vụ công cộng: 80.713.632 đồng. 

+ Vật tư văn phòng: 42.139.600 đồng. 

+ Thông tin tuyên truyền liên lạc: 13.539.290 đồng. 

+ Công tác phí: 22.800.000 đồng. 

+ Thuê mướn: 48.165.000 đồng. 

+ Sửa chữa, duy tu tài sản phục phụ công tác chuyên môn và công trình cơ 
sở hạ tầng: 327.677.283 đồng. 

+ Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn: 197.700.000 đồng. 

+ Chi phí nghiệp vụ chuyên môn: 195.292.884 đồng. 

+ Chi khác: 43.645.000 đồng. 

- Kinh phí không thường xuyên: 751.953.389 đồng. 

+ Phụ cấp giáo viên dạy trẻ khuyết tật: 32.737.209 đồng. 

+ Chi phí nghiệp vụ chuyên môn: 42.923.180 đồng. 



+ Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm: 676.293.000 đồng. 

- Kinh phí cải cách tiền lương: (Chi lương, phụ cấp lương và các khoản trích 
theo lương): 421.374.000 đồng. 

2. Các khoản thu và mức thu đối với người học, bao gồm: học phí, lệ phí, tất 
cả các khoản thu và mức thu ngoài học phí, lệ phí (nếu có) trong năm học và dự 
kiến cho từng năm học tiếp theo của cấp học hoặc khóa học của cơ sở giáo dục 
trước khi tuyển sinh, dự tuyển. 

Sổ liên lạc điện tử: 60.000 đồng. 

3. Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, 
giảm học phí, học bổng đối với người học. 

+ Hỗ trợ chi phí học tập 6HS: 8.700.000 đồng. 

4. Số dư các quỹ theo quy định, kế cả quỹ đặc thù (nếu có). 

5. Các nội dung công khai tài chính khác thực hiện theo quy định của pháp 
luật về tài chính, ngân sách, kế toán, kiểm toán, dân chủ cơ sở. 

VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC8 

  
 Tam Nông, ngày 25 tháng 7 năm 2024 
 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn  Văn Kết 

 

 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(ký tên, đóng dấu) 

  

___________________________ 
1 Mẫu Báo cáo thường niên chỉ quy định các yêu cầu thông tin bắt buộc; tiêu đề, 
thứ tự chương mục và hình thức trình bày thông tin do cơ sở giáo dục quyết định, 
bảo đảm thể hiện rõ nội dung của thông tin theo yêu cầu. 
2 Bao gồm các thông tin được quy định tại Điều 4 của Thông tư này. 
3 Bao gồm các thông tin của năm báo cáo được quy định tại khoản 1 Điều 6, khoản 
1 Điều 8, khoản 1 Điều 10 của Thông tư này, đối sánh số liệu với năm trước liền 
kề. 
4 Bao gồm các thông tin của năm báo cáo được quy định tại khoản 2 Điều 6, khoản 
2 Điều 8, khoản 2 Điều 10 Thông tư này, đối sánh số liệu với năm trước liền kề. 
5 Bao gồm các thông tin của năm báo cáo được quy định tại khoản 3 Điều 6, khoản 
3 Điều 8, khoản 3 Điều 10 Thông tư này, đối sánh số liệu với năm trước liền kề. 
6 Bao gồm các thông tin của năm báo cáo được quy định tại khoản 2, 3 Điều 7, 
khoản 2, 3 Điều 9, khoản 2, 3 Điều 11 của Thông tư này, đối sánh số liệu với năm 
trước liền kề. 
7 Bao gồm các thông tin của năm báo cáo được quy định tại khoản 1, 3, 4 Điều 5 
của Thông tư này, đối sánh số liệu với năm trước liền kề. 
8 Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khác của cơ sở giáo dục và của ngành. 

 


